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_____________
Kính thưa các vị Đại biểu Quốc hội,

Tại phiên họp sáng 01/6/2010, Quốc hội đã thảo luận tại Hội trường về Dự thảo Luật An toàn thực phẩm, đã có 24 ý kiến phát biểu của các vị đại biểu Quốc hội góp ý về dự thảo Luật. Trên cơ sở ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật An toàn thực phẩm.

Ủy ban thường vụ Quốc hội xin báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật An toàn thực phẩm như sau:
1. Về nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm (Điều 3)

- Có ý kiến cho rằng, quy định nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm cần có sự phối hợp liên ngành. 

Tiếp thu ý kiến trên, Điều 3 dự thảo Luật đã bổ sung một khoản (khoản 5) quy định nguyên tắc “5.Quản lý an toàn thực phẩm phải bảo đảm phân công, phân cấp rõ ràng và phối hợp liên ngành”.

- Có ý kiến đại biểu Quốc hội cho rằng nguyên tắc “quản lý an toàn thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội từng thời kỳ” còn thiên về  phát triển kinh tế, chưa quan tâm đúng mức tới việc bảo vệ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội bao gồm nhiều chỉ tiêu, trong đó đã bao hàm cả chỉ tiêu chăm sóc sức khỏe con người. Vì vậy, xin được giữ như dự thảo Luật.

2. Về chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm (Điều 4)

- Khoản 1 và khoản 4: Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của các bộ, ngành có liên quan, Uỷ ban nhân dân các cấp để thực hiện các chính sách đã nêu làm cơ sở để nhân dân, Quốc hội theo dõi, giám sát việc triển khai thực hiện.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, trách nhiệm của bộ, ngành có liên quan và ủy ban nhân dân các cấp để thực hiện các chính sách đã được quy định tại các điều 13,14,16,…61, 62, 63, 64, 65 và 72 của dự thảo Luật. Do đó, xin được giữ như dự thảo Luật.  

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định “bắt buộc bổ sung các vi chất dinh dưỡng vào thực phẩm” để bảo đảm sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em; đề nghị Nhà nước có chính sách hỗ trợ cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn; đề nghị bỏ cụm từ “thực phẩm hữu cơ” tại khoản 3.

Tiếp thu ý kiến trên, Điều 4 đã được chỉnh sửa như dự thảo Luật.

3. Về những hành vi bị cấm (Điều 5)

Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định: cấm sử dụng phụ gia thực phẩm đã quá hạn sử dụng; cấm lưu trữ, vận chuyển thực phẩm không an toàn, sử dụng thuốc, hóa chất không rõ nguồn gốc trong chăn nuôi, trồng trọt; cấm sử dụng các loại bao bì gây ô nhiễm, gây độc hại cho thực phẩm. 

Tiếp thu ý kiến trên, Điều 5 đã được chỉnh sửa như dự thảo Luật.

4. Về điều kiện bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ (Điều 22)

- Có ý kiến cho rằng quy định Bộ quản lý chuyên ngành ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, quy định cụ thể về điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với loại hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ như tại khoản 2 là đủ và các địa phương đều phải áp dụng theo quy định của Bộ quản lý chuyên ngành, không nên giao cho địa phương ban hành thêm quy chuẩn kỹ thuật của địa phương tránh sự chồng chéo, mỗi nơi làm một kiểu.

Về ý kiến này, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, mỗi địa phương hiện nay đều có thực phẩm đặc thù, không những có giá trị kinh tế mà còn có ý nghĩa về văn hóa - xã hội nên việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương để quản lý là cần thiết. Hơn nữa, pháp luật về tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật cũng đã quy định rõ về thẩm quyền, nội dung, trình tự thủ tục xây dựng, ban hành quy chuẩn kỹ thuật địa phương và điểm b khoản 2 Điều 27 của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đã có quy định quy chuẩn kỹ thuật địa phương được ban hành sau khi được sự đồng ý của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực được phân công quản lý nên sẽ bảo đảm được tính thống nhất. 

5. Về ghi nhãn thực phẩm (Điều 44)

- Một số ý kiến đề nghị bổ sung quy định tất cả thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến, dụng cụ chứa đựng, bao bì đóng gói thực phẩm đang lưu thông trên thị trường phải có nhãn mác, đồng thời giao cơ quan chức năng xây dựng lộ trình phù hợp với chính sách của Nhà nước về an toàn thực phẩm và hướng dẫn cụ thể để thực hiện.

Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, về nguyên tắc cần quản lý việc ghi nhãn đối với tất cả thực phẩm để bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng và thuận tiện cho việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Tuy nhiên, pháp luật ghi nhãn của Việt Nam và nhiều nước trên thế giới cũng không quy định phải ghi nhãn đối với tất cả thực phẩm. Nếu quy định tất cả thực phẩm lưu thông trên thị trường phải ghi nhãn thì khó bảo đảm tính khả thi. Vì vậy, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo Luật quy định việc ghi nhãn thực phẩm được thực hiện theo pháp luật về nhãn hàng hóa (khoản 1 Điều 44), giao cho Chính phủ căn cứ vào điều kiện kinh tế- xã hội từng thời kỳ để quy định cụ thể (khoàn 3 Điều 44). Đồng thời, dự thảo Luật cũng quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải lưu giữ hồ sơ, thông tin về thực phẩm phục vụ việc truy xuất nguồn gốc thực phẩm (điểm g khoản 2 Điều 7, điểm b khoản 2 Điều 8); cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ phải lưu giữ thông tin liên quan đến việc mua bán bảo đảm truy xuất được nguồn gốc thực phẩm (điểm h khoản 1 Điều 22). 
- Có ý kiến đề nghị cần bổ sung quy định ghi nhãn đối với những thực phẩm không có lợi cho phụ nữ, trẻ em, có khuyến cáo về việc sử dụng.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, ý kiến của đại biểu là xác đáng. Tuy nhiên, trong dự thảo Luật chỉ quy định mang tính nguyên tắc về ghi nhãn và giao Chính phủ quy định cụ thể việc ghi nhãn như tại khoản 3 Điều 44 của dự thảo Luật.
6. Về kiểm nghiệm thực phẩm (Điều 46)

Có ý kiến cho rằng cần đề cập rõ về chủ trương xã hội hóa hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm để khuyến khích huy động nguồn lực đầu tư cho hoạt động này cùng với ngân sách nhà nước, phù hợp với quy định tại khoản 2 Điều 4 của Dự thảo luật. 

Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, trong dự thảo Luật này chủ trương xã hội hóa hoạt động kiểm nghiệm đã được thể hiện tại khoản 2 Điều 4 (quy định về việc sử dụng các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước đầu tư cho việc xây dựng, nâng cao năng lực các phòng phân tích thí nghiệm) và tại khoản 7 Điều 4 (quy định về khuyến khích, tạo điều kiện cho hội, hiệp hội, tổ chức, cá nhân trong nước, tổ chức, cá nhân nước ngoài đầu tư, tham gia vào các hoạt động kiểm nghiệm an toàn thực phẩm). Đồng thời, tại khoản 1 và khoản 2 Điều 46 dự thảo Luật đã quy định hoạt động kiểm nghiệm do tất cả các cơ sở kiểm nghiệm đủ điều kiện thực hiện, mà không phân biệt hình thức sở hữu. Vì vậy, xin được giữ như dự thảo Luật.

7. Về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (Điều 61, Điều 62 và Điều 65)

a) Về cơ quan điều phối liên ngành trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định về cơ quan điều phối liên ngành trong Chương X (Quản lý Nhà nước về an toàn thực phẩm).

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, theo quy định tại Điều 61dự thảo Luật, Bộ Y tế là cơ quan chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; các Bộ quản lý chuyên ngành chịu trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm theo lĩnh vực được phân công. Hơn nữa, việc thành lập cơ quan điều phối liên ngành về an toàn thực phẩm thuộc thẩm quyền của Chính phủ. Vì vậy, xin không bổ sung nội dung này trong dự thảo Luật.

b) Về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế 
-  Có ý kiến đề nghị cần làm rõ vai trò chủ trì của Bộ Y tế trong công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm; bổ sung trách nhiệm của Bộ Y tế là phải tổ chức nghiên cứu về tác hại của các thực phẩm không an toàn đối với sức khỏe của con người, trên cơ sở đó đề ra các chương trình, các chiến lược lâu dài để bảo đảm an toàn thực phẩm.

Tiếp thu ý kiến nêu trên, khoản 1 Điều 62 đã được chỉnh sửa như sau:

“Điều 62. Trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của Bộ Y tế
1. Trách nhiệm chung:

a) Chủ trì xây dựng, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tổ chức thực hiện chiến lược quốc gia, quy hoạch tổng thể về an toàn thực phẩm;

b) Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn đối với sản phẩm thực phẩm; dụng cụ, vật liệu bao gói, chứa đựng thực phẩm;

 c) Yêu cầu các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác quản lý an toàn thực phẩm;

d) Quy định về điều kiện chung bảo đảm an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;

đ) Chủ trì tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm; cảnh báo sự cố ngộ độc thực phẩm; 

e) Thanh tra, kiểm tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các bộ khác khi cần thiết”.
- Có ý kiến cho rằng quy định giao Bộ Y tế quản lý khâu vận chuyển, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh đối với phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm là chưa hợp lý vì đây là trách nhiệm của Bộ Công thương. 

Về ý kiến này, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc giao trách nhiệm cho Bộ Y tế quản lý 02 loại sản phẩm này đã được pháp luật về chất lượng sản phẩm hàng hóa, pháp luật về tổ chức bộ máy nhà nước quy định
 và thực hiện ổn định trong thời gian qua, không xảy ra chồng chéo với chức năng, nhiệm vụ các bộ quản lý chuyên ngành khác. Do đó, xin được giữ như dự thảo Luật.

c) Về trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm của ủy ban nhân dân các cấp 
 - Có ý kiến đề nghị không nên quy định trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (Khoản 1 Điều 65) để tránh chồng chéo, khó thực hiện; đề nghị bỏ các cụm từ "tập trung nguồn lực", "huy động các nguồn lực của địa phương tham gia vào hoạt động quản lý an toàn thực phẩm" (khoản 4 Điều 65); đề nghị bổ sung quy định trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể ở địa phương như Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên, Hội nông dân v.v... 

Tiếp thu các ý kiến trên, Điều 65 đã được chỉnh sửa như dự thảo Luật.

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định cụ thể hơn trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các cấp và phân định rõ trách nhiệm của từng cấp. 
Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, trách nhiệm cụ thể của Ủy ban nhân dân các cấp đã được quy định trong pháp luật về tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân. Dự thảo Luật chỉ quy định một số trách nhiệm chính của Ủy ban nhân dân các cấp  trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm (Điều 65) và giao Chính phủ quy định cụ thể (Điều 72). Vì vậy, xin không bổ sung nội dung này trong dự thảo Luật.

8. Về thanh tra an toàn thực phẩm (Điều 66)

- Có ý kiến đề nghị nghiên cứu bổ sung quy định cụ thể về cơ cấu tổ chức, các mối quan hệ và thẩm quyền của thanh tra an toàn thực phẩm từ Trung ương đến địa phương; làm rõ cụm từ “thanh tra ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn”, “thanh tra ngành y tế”.

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, thực tiễn tổ chức thanh tra chuyên ngành nói chung và thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập. Hiện nay dự thảo Luật Thanh tra đang được trình Quốc hội xem xét, cho ý kiến. Vì vậy, trong dự thảo Luật chỉ quy định chung về việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm là do ngành y tế và ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn, ngành công thương thực hiện để thấy rõ hệ thống này có cả ở Trung ương và địa phương. Còn quy định cụ thể về tổ chức thanh tra chuyên ngành về an toàn thực phẩm sẽ theo pháp luật về thanh tra để bảo đảm tính thống nhất trong hệ thống pháp luật.

9. Về thẩm quyền của cơ quan kiểm tra, Đoàn kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm (Điều 69, Điều 70)

- Có ý kiến đề nghị bổ sung quy định rõ thẩm quyền, trình tự thủ tục kiểm tra từng khâu trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm; bổ sung quy định về chế tài xử lý vi phạm là công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các cơ sở vi phạm vì việc này có tác dụng răn đe hơn so với việc phạt tiền; bổ sung quy định cụ thể xử lý vi phạm trong quá trình kiểm tra an toàn thực phẩm. 

Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, thẩm quyền của cơ quan kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã được quy định khoản 2 Điều 69 và khoản 2 Điều 70; trình tự, thủ thủ kiểm tra, xử lý vi phạm trong kiểm tra an toàn thực phẩm đã được dẫn chiếu theo quy định tại các điều 30, 36 và 40 của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa. Do đó, xin không cụ thể hóa các nội dung này trong dự thảo Luật.

- Có ý kiến cho rằng, đoàn kiểm tra không có quyền ra quyết định xử lý vi phạm. 

Về vấn đề này, Ủy ban thường vụ Quốc hội thấy rằng, kiểm tra là một chức năng của cơ quan quản lý an toàn thực phẩm. Vì vậy, để bảo đảm hiệu lực và hiệu quả của công tác kiểm tra, việc dự thảo Luật quy định Đoàn kiểm tra có quyền quyết định xử lý vi phạm nhưng chỉ ở mức độ tạm đình chỉ việc bán hàng, tạm niêm phong hàng hóa, tạm dừng quảng cáo thực phẩm và đồng thời báo cáo cơ quan kiểm tra nhà nước để xử lý là phù hợp. Đồng thời, khoản 2 Điều 70 quy định về quyền hạn, trách nhiệm của Đoàn kiểm tra cũng đã được chỉnh sửa cho rõ ý hơn.
*       *

*

Ngoài những vấn đề đã được giải trình, tiếp thu, chỉnh lý như đã nêu trên, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo các cơ quan hữu quan tiếp thu, chỉnh lý các điều, khoản về giải thích từ ngữ (Điều 3), về mức phạt tiền trong xử lý vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm (khoản 3 Điều 6), về trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Chương II), về điều kiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Chương IV), về thời hạn hiệu lực của Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (khoản 1 Điều 37), quảng cáo thực phẩm (Điều 43), hiệu lực thi hành của Luật (Điều 71) và nhiều điều, khoản của dự thảo Luật theo ý kiến góp ý của các vị đại biểu Quốc hội; đồng thời rà soát, chỉnh lý về kỹ thuật văn bản của Dự thảo Luật. 

Sau khi tiếp thu, chỉnh lý, dự thảo Luật An toàn thực phẩm trình Quốc hội thông qua tại kỳ họp này gồm 11 chương, 72 điều.

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội,

Trên đây là Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật An toàn thực phẩm. Ủy ban thường vụ Quốc hội kính trình Quốc hội xem xét thông qua.
	
	TM.  UỶ BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(đã ký)
Nguyễn Đức Kiên


��(1)  Nghị định số 132/2008/NĐ-CP Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá; Nghị định số 188/2007/NĐ – CP ngày 27/2/2007 quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế.
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